
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-SXD Nam Định, ngày      tháng 6 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
 

1. Lô hàng theo Đăng ký số 59 ngày 12/6/2025 

STT 

Tên hàng hóa, 

nhãn hiệu, 

kiểu loại 

Đặc tính kỹ thuật 
Xuất xứ/ nhà 

sản xuất 

Khối 

lượng/ 

số lượng 

Cửa 

khẩu 

nhập 

Thời 

gian 

nhập 

khẩu 

1 
Bệt xí, mã: 

8813   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men, bộ xả nhựa, 

nắp và bệ bằng nhựa, 

không chức năng sấy xả 

rửa tự động, không hiệu. 

Mã: 8813, Kích thước: 

69x38x79cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

260 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

2 
Bệt xí, mã: 

8805   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men, bộ xả nhựa, 

nắp và bệ bằng nhựa, 

không chức năng sấy xả 

rửa tự động, không hiệu. 

Mã: 8805, Kích thước: 

72x40x82cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

130 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

3 
Bệt xí, mã: 

8845   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men, bộ xả nhựa, 

nắp và bệ bằng nhựa, 

không chức năng sấy xả 

rửa tự động, không hiệu. 

Mã: 8845, Kích thước: 

70x39x83cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

69 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 



2 

 

4 
Bệt xí, mã: 

K09A   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men, bộ xả nhựa, 

nắp và bệ bằng nhựa, 

không chức năng sấy xả 

rửa tự động, không hiệu. 

Mã: K09A, Kích thước: 

65x42x58 cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

60 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

5 
Bệt xí, mã: 

8808   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men, bộ xả nhựa, 

nắp và bệ bằng nhựa, 

không chức năng sấy xả 

rửa tự động, không hiệu. 

Mã: 8808, Kích thước: 

66x47x63cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

131 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

6 
Bệt xí, mã: 

8841   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men, bộ xả nhựa, 

nắp và bệ bằng nhựa, 

không chức năng sấy xả 

rửa tự động, không hiệu. 

Mã: 8841, Kích thước: 

75x39x75cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

40 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

7 
Bệt xí, mã: 

8859   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men, bộ xả nhựa, 

nắp và bệ bằng nhựa, 

không chức năng sấy xả 

rửa tự động, không hiệu. 

Mã: 8859, Kích thước: 

70x39x61cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

01 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

8 Bệt xí, mã: K61   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men, bộ xả nhựa, 

nắp và bệ bằng nhựa, 

không chức năng sấy xả 

rửa tự động, không hiệu. 

Mã: K61, Kích thước: 

69x36x76 cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

30 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 



3 

 

9 
Bệt xí, mã: 

8805   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men, bộ xả nhựa, 

nắp và bệ bằng nhựa, 

không chức năng sấy xả 

rửa tự động, không hiệu. 

Mã: 8805, Kích thước: 

74x38x71cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

208 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

10 
Chậu rửa, mã: 

C-12   

Bồn rửa mặt bằng sứ tráng 

men, không chân, không 

phụ kiện, không hiệu. Mã  

C-12, kích thước: 

41x41x15,5 cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

30 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

11 
Chậu rửa, mã: 

011   

Bồn rửa mặt bằng sứ tráng 

men, không chân, không 

phụ kiện, không hiệu, mã: 

011, kích thước: 

48x37x13 cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

100 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

12 
Chậu rửa, mã: 

8805   

Bồn rửa mặt bằng sứ tráng 

men,treo tường, không 

chân, không phụ kiện, 

không hiệu. Mã: 8805, 

Kích thước: 42x42x17cm 

(+/-10%). Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

100 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

13 
Bệt xí, mã: 

8816   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men, bộ xả nhựa, 

nắp và bệ bằng nhựa, 

không chức năng sấy xả 

rửa tự động, không hiệu. 

Mã: 8816, Kích thước: 

73x38x76cm (+/-10%). 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

60 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

14 Bệt xí, mã: 641   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men bộ xả nhựa, nắp 

và bệ bằng nhựa, không 

chức năng sấy xả,rửa tự 

động, không hiêu. Mã: 

641, kích thước: 

69x66x38 cm (+/-10%).   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

30 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 



4 

 

15 
Chậu rửa, mã: 

908   

Bồn rửa mặt bằng sứ tráng 

men, không chân, không 

phụ kiện, không hiệu, mã: 

908, kích thước: 

46x37x13 cm (+/-10%). 

Mới 100%. NSX:  

GuangDong 

ODELIA 

Technology 

Co.,Ltd 

60 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

16 Bệt xí, mã: K19   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men, bộ xả nhựa, 

nắp và bệ bằng nhựa, 

không chức năng sấy xả 

rửa tự động, không hiệu, 

mã: K19, kích thước: 

71x39x63 cm(+/-10%), 

Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

20 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

17 Bệt xí, mã: 599   

Bồn cầu liền khối bằng sứ 

tráng men bộ xả nhựa, nắp 

và bệ bằng nhựa, không 

chức năng sấy xả,rửa tự 

động, không hiêu. Mã: 

599, kích thước: 

55,5x46,5x66,5 cm (+/-

10%).   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

19 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

18 
Chậu rửa, mã: 

026   

Bồn rửa mặt bằng sứ tráng 

men,treo tường, không 

chân, không phụ kiện, 

không hiệu. Mã: 026, 

Kích thước: 41x41x14cm 

(+/-10%). Mới 100%.   

Guangdong 

Tame 

Sanitary 

Ware Co.,Ltd  

99 Cái   

Công ty 

Cảng Hải 

Phòng, 

Hải 

Phòng 

Tháng 

6/2025 

- Cửa khẩu nhập: Công ty Cảng Hải Phòng – Thành phố Hải Phòng. 

- Thời gian nhập khẩu: Tháng 06 năm 2025. 

- Địa chỉ tập kết hàng hóa: Chợ Cống Rồng, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên. 

      - Thuộc lô hàng có các chứng từ, giấy tờ sau: 

+ Hợp đồng (Contract) số: QD2506003 ngày 18/5/2025; 

+ Danh mục hàng hóa (Packing list): FT2506003 ngày 02/6/2025; 

+ Hóa đơn (Invoice) số: FT2506003 ngày 02/6/2025; 

+ Vận đơn (Bill of Lading) số: MEDUTB567054 ngày 09/6/2025; 

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 107265020810 đăng ký ngày 13/6/2025 tại 

Hải quan Nam Định; 

+ Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có) số: E25MA4X2JX82P810 ngày 

09/6/2025; 

+ Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS: Không có. 



5 

 

Lưu ý: Doanh nghiệp nhập khẩu chịu trách nhiệm về nội dung Giấy chứng 

nhận lưu hành tự do CFS theo quy định. 

- Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại XNK VINA Quang Dũng. Mã 

số doanh nghiệp: 0601256006; Đăng ký lần đầu ngày 03/10/2023; Nơi cấp giấy 

chứng nhận đăng ký: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 27 Bùi Xuân Phái, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định. 

- Đăng ký Kiểm tra số: 59 ngày 12 tháng 06 năm 2025. 

- Căn cứ Kiểm tra: 

+ Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD. 

+ Quy định khác: 

 Giấy chứng nhận hợp quy số 006/6524/CR-T&T; 007/6524/CR-T&T;  

008/6524/CR-T&T; 009/6524/CR-T&T; 018/6524/CR-T&T ban hành kèm theo 

quyết định số 006/6524/T&T.QD; 007/6524/T&T.QD; 008/6524/T&T.QD; 

009/6524/T&T.QD; 018/6524/T&T.QD ngày 15/12/2024 của Công Ty Cổ Phần 

Chứng Nhận Và Kiểm Định T&T; Các kết quả thí nghiệm số 049-

1/6525/T&T.KQTN; 049-2/6525/T&T.KQTN; 049-3/6525/T&T.KQTN; 049-

4/6525/T&T.KQTN; 049-5/6525/T&T.KQTN ngày 25/6/2025 của lô hàng hoá. 

Đơn vị chứng nhận hợp quy: Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định 

T&T; Mã số doanh nghiệp: 0108198147; Địa chỉ trụ sở: Số 8 - LK11, khu đất dịch 

vụ LK6, LK7, LK10, LK11, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; 

Đã được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 

41/CNĐKCN-BXD ngày 08/10/2024. 

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA: 

Theo quy định tại Nghị định Số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008; Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ Xây dựng 

về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng và Hồ sơ do Công 

ty TNHH thương mại XNK VINA Quang Dũng gửi. Lô hàng hóa trên đáp ứng yêu 

cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 

Công ty TNHH thương mại XNK VINA Quang Dũng chịu trách nhiệm về tính 

hợp lệ, hợp pháp của các nội dung đã khai báo nêu trên về hồ sơ của lô hàng hóa 

nhập khẩu và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm 

hàng hóa do mình nhập khẩu theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Công ty TNHH thương mại XNK Vina Quang Dũng; 

- Hải quan Nam Định (để phối hợp); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLN&VLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Nguyễn Đình Khánh 
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